


SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

KHU VỰC NGỌC HỒI 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số:          /BVKVNH-KHTH          

V/v thay đổi danh sách nhân 

sự hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh. 

               Ngọc Hồi, ngày      tháng 01 năm 2025 

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 

 

Thực hiện Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ 

về quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh. 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi đăng ký thay đổi danh sách nhân 

sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện cụ thể như sau: 

1. Nội dung thay đổi về nhân sự đăng ký hành nghề, bổ sung phạm vi 

hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên Ghi chú 

Nhân sự điều chỉnh phạm vi hành nghề 

1 A Hoai 

Quyết định số 853/QĐ-SYT ngày 

22/12/2024 của Sở Y tế: Điều chỉnh 

phạm vi hành nghề bổ sung chuyên 

khoa Ngoại khoa. 

Nhân sự điều chuyển, phân công 

1 Lê Thị Lương 

Điều chuyển từ Khoa Chẩn đoán hình 

ảnh sang Khoa Cấp cứu-Hồi sức tích 

cực. 

Nhân sự phân công thực hiện Dịch vụ kỹ thuật 

1 Tống Thị Ngọc Quý 
Thực hiện dịch vụ kỹ thuật chuyên 

môn về Ngôn ngữ trị liệu cơ bản. 

2 Đào Thị Nguyệt 

Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật chuyên 

môn của chuyên khoa Nha khoa theo 

Danh mục quy định trong Thông tư số 

32/2023/TT-BYT. 

  



2. Hồ sơ minh chứng:  

 Các Quyết định kèm theo (Bản scanner). 

 3. Danh sách đăng kí người hành nghề: Đính kèm theo công văn. 

Bệnh viện kính gửi Sở Y tế xem xét, đăng tải trên Trang thông tin điện tử 

của Sở Y tế./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KHTH-VTTBYT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đặng Văn Đào 
 



STT Họ và tên 
Số giấy phép hành 
nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh 2

Vị trí chuyên môn 3
Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa 

bệnh khác( nếu có) 4
Ghi chú 5

1 ĐẶNG VĂN ĐÀO 000014/KT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại; Phụ sản; Siêu âm tổng quát; Phẫu 
thuật nội soi tiêu hóa

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Bác sỹ CKI; Giám đốc bệnh 

viện 

2 LÊ VĂN CHINH 000145/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa và Hồi 
sức cấp cứu, siêu âm bụng tổng quát

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Bác sỹ CKII; Phó giám đốc 

bệnh viện

3 LÊ QUỲNH TRANG 2663/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Nội khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công

Bác sỹ CKI Nội khoa; Phó 
trưởng phòng KHTH-

VTTBYT; Hỗ trợ KCB tại 
khoa Nhi, khoa Truyền nhiễm

4 PHAN THỊ NGỌC ANH 2916/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 
theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ; Thực hiện dịch vụ kỹ 

thuật chuyên môn về Hoạt động trị 
liệu/Phục hồi chức năng cơ bản 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công

Cử nhân điều dưỡng; Nhân 
viên phòng KHTH-VTTBYT; 

Hỗ trợ khoa PHCN

5 HÀ THỊ THU HIỀN 2736/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 
truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công

Bác sỹ Y học cổ truyền; Nhân 
viên khoa Y dược cổ 

truyền;Hỗ trợ phòng KHTH-
VTTBYT

6 HUỲNH THỊ HIỀN 000578/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 
Điều dưỡng; Hồi sức cấp cứu sơ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công

Điều dưỡng viên; Nhân viên 
phòng KHTH-VTTBYT; Hỗ 

trợ Khoa Nhi

7 ĐÀO THỊ NGUYỆT 2915/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 
theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ; Phục hồi chức năng-
Vật lý trị liệu, Thực hiện các dịch vụ kỹ 
thuật chuyên môn của chuyên khoa Nha 

khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công

Điều dưỡng viên; Nhân viên 
phòng KHTH-VTTBYT; Hỗ 

trợ Khoa Khám bệnh

2. Địa chỉ: 58 Nguyễn Huệ, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bênh, chữa bệnh: 1 Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần buổi sáng từ 7g00 đến 11g00, buổi chiều từ 13g00 đến 17g00. Trực 
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 



8 NGUYỄN TRỌNG HÙNG 2909/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 
theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Cử nhân Điều dưỡng;Trưởng 
phòng Tổ chức- Hành chính

9 NGUYỄN VĂN TÚC 2935/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 
theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công

Cử nhân Điều dưỡng; Phó 
trưởng phòng Tổ chức -Hành 
chính; Hỗ trợ khoa Y dược cổ 

truyền

10 VŨ THỊ HUYỀN 2930/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 
theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ;Thực hiện dịch vụ kỹ 

thuật chuyên môn về Hoạt động trị 
liệu/Phục hồi chức năng cơ bản 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công

Cử nhân Điều dưỡng; Trưởng 
phòng ĐD-QLCL-CTXH; Hỗ 

trợ Khoa PHCN

11 TRỊNH THỊ HÀ 000042/KT-GPHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 
theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Điều dưỡng viên, phòng ĐD-

QLCL-CTXH 

12 LÊ THỊ BÉ HƯƠNG 2910/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 
theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ;Thực hiện dịch vụ kỹ 

thuật chuyên môn về Hoạt động trị 
liệu/Phục hồi chức năng cơ bản

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công

Cử nhân điều dưỡng, phòng 
ĐD-QLCL-CTXH; Hỗ trợ 

khoa PHCN

13 CHU ĐÌNH HUY 000110/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Hồi sức 
sấp cứu; Siêu âm sản phụ khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Bác sỹ CKI HSCC; Trưởng 

khoa CC-HSTC. 

14 NGUYỄN VĂN KỲ 000565/KT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, Hồi sức 
cấp cứu, Siêu âm tổng quát, Điện tâm 

đồ,chứng nhận đào tạo bồi dưỡng chuyên 
khoa tâm thần.

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Bác sỹ CKI HSCC; Phó 
trưởng khoa CC-HSTC. 

15 Y THẮNG 000632/KT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Nội 
khoa; Thực hiện các kỹ thuật cơ bản thuộc 

chuyên khoa Hồi sức cấp cứu và chống 
độc

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công

Bác sỹ CKI Nội khoa,định 
hướng Cấp cứu; Nhân viên 

Khoa CC-HSTC

16 NGUYỄN THỊ NGA 2509/KT-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa; Hồi sức cứu 
cấp

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công

Bác sỹ đa khoa, chứng chỉ 
HSCC;  Nhân viên Khoa CC-

HSTC

17 XIÊNG LĂNG VIÊN 001964/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Hồi sức 
cấp cứu; Điện não đồ

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công

Bác sỹ đa khoa, chứng chỉ 
HSCC; Nhân viên khoa CC-

HSTC

18 ĐẶNG THỊ MAI 2958/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Bác sỹ đa khoa; Nhân viên 

Khoa CC - HSTC



19 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 001512/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 
Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công

Cử nhân Điều dưỡng; Điều 
dưỡng trưởng khoa CC-

HSTC

20 NGUYỄN TRỌNG THĂNG 000581/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 
Điều dưỡng; Sử dụng máy thở

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Điều dưỡng viên; Nhân viên  

khoa CC-HSTC

21 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG 000573/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 
Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Điều dưỡng viên; Nhân viên  

khoa CC-HSTC

22 MAI HỒNG THUẬN 001639/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 
Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Điều dưỡng viên; Nhân viên  

khoa CC-HSTC

23 HOÀNG THỊ TÂM 001020/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 
Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Điều dưỡng viên; Nhân viên  

khoa CC-HSTC

24 ĐẶNG VĂN THÁI 000601/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 
Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Điều dưỡng viên; Nhân viên  

khoa CC-HSTC

25 PHAN THỊ TRIỂN 000579/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 
Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Điều dưỡng viên; Nhân viên  

khoa CC-HSTC

26 NGUYỄN XUÂN THIỆP 000580/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 
Điều dưỡng; Sử dụng máy thở

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Điều dưỡng viên; Nhân viên  

khoa CC-HSTC

27 ĐINH THỊ MỸ NGỌC 2367/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 
Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Điều dưỡng viên; Nhân viên  

khoa CC-HSTC

28 LÊ THỊ THÙY DƯƠNG 001641/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 
Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Cử nhân Điều dưỡng ; Nhân 

viên Khoa CC-HSTC

29 DƯƠNG THỊ MẾN 2962/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 
theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Cử nhân Điều dưỡng ; Nhân 

viên Khoa CC-HSTC

30 PHAN THỊ THU HƯƠNG 000598/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 
Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Điều dưỡng viên; Nhân viên 

Khoa CC-HSTC

31 LÊ THỊ LƯƠNG 000575/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 
Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Điều dưỡng viên; Nhân viên 

Khoa CC-HSTC



32 TRẦN VĂN ĐƯỢC 000077/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa và Răng 
hàm mặt; Điện tâm đồ; Siêu âm tổng quát

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Bác sỹ CKI Nội; Răng hàm 

mặt; Trưởng khoa Khám bệnh

33 NGUYỄN THỊ MINH DIỆU 001416/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Tai mũi 
họng; Siêu âm tổng quát

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công

Bác sỹ đa khoa,định hướng 
Chuyên khoa Tai-Mũi-Họng; 
Nhân viên khoa Khám bệnh

34 BÙI THANH HOA 0003679/GL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, Mắt

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Bác sỹ đa khoa, CKI Mắt; 

Phó khoa Khám bệnh

35 LÊ THỊ SÁU 2925/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 
theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ; Hồi sức cấp cứu

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công

Cử nhân Điều dưỡng; Điều 
dưỡng trưởng khoa Khám 

bệnh

36 HÀ THỊ DIỆU LINH 000582/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 
Điều dưỡng;Thực hiện dịch vụ kỹ thuật 
chuyên môn của chuyên khoa Da liễu

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Điều dưỡng viên; Nhân viên 

khoa Khám bệnh

37 BÙI THỊ ÁNH HUYỀN 2927/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 
theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ; Điều dưỡng chuyên 
khoa Mắt

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Cử nhân điều dưỡng; Nhân 

viên khoa Khám bệnh

38 VI THỊ YẾN 2926/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 
theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ; Thực hiện dịch vụ kỹ 
thuật chuyên môn của chuyên khoa Tai 

mũi họng

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Cử nhân điều dưỡng; Nhân 

viên khoa Khám bệnh

39 TRẦN THỊ KIỀU LOAN 000173/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ  thuật chuyên môn về 

Điều dưỡng, Bồi dưỡng chuyên môn Răng-
Hàm- Mặt

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Điều dưỡng viên; Nhân viên 

khoa Khám bệnh

40 TRẦN THỊ THANH TRÀ 001611/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 
Điều dưỡng; Phục hồi chức năng

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công

Điều dưỡng viên; Nhân viên 
Khoa Khám bệnh, Hỗ trợ 

khoa PHCN

41 NGUYỄN THỊ THANH LAM 001644/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 
Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Điều dưỡng viên;Nhân viên 

Khoa Khám bệnh

42 LÊ THỊ NGỌC THOA 000586/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 
Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Điều dưỡng viên;Nhân viên 

Khoa Khám bệnh

43 LÊ THỊ MỸ 000074/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, Nội - Nội 
tiết, Điện tim;Hotler điện tim 24h

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
BSCKI Nội, BSCKII Nội tiết; 

Trưởng khoa Nội tổng hợp



44 NGUYỄN TÀI ĐẠI 000568/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, Nội 
khoa, Chẩn đoán hình ảnh, Điện tâm đồ

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công

Bác sỹ CKI Nội; Bác sỹ định 
hướng Chẩn đoán hình 
ảnh;Nhân viên Khoa Nội 

Tổng hợp.

45 Y PHAN 000603/KT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Nội 

khoa; Lão khoa; Điện tâm đồ cơ bản và 
nâng cao

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công

Bác sỹ CKI Nội khoa,định 
hướng Lão khoa; Phó trưởng 

Khoa Nội Tổng hợp.

46 ĐẶNG THỊ TRÂM 2406/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Nội khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Bác sỹ CKI Nội khoa, Nhân 

viên khoa Nội tổng hợp

47 HÀ HUY GIÁP 001590/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Tâm thần

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công

Bác sỹ đa khoa, Bác sỹ định 
hướng tâm thần; Nhân viên 

khoa Nội tổng hợp

48 BÙI THỊ HẢI YẾN 2918/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 
theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ; Hồi sức cấp cứu

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Cử nhân điều dưỡng; Nhân 

viên Khoa Nội tổng hợp

49 A RÔN 000142/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 
Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Điều dưỡng viên;Nhân viên 

Khoa Nội tổng hợp.

50 TRẦN THỊ NỤ 000623/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 
Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Điều dưỡng viên;Nhân viên 

Khoa Nội tổng hợp.

51 NGÔ THỊ MỪNG 000592/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 
Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Điều dưỡng viên;Nhân viên 

Khoa Nội tổng hợp.

52 NGUYỄN THỊ BĂNG 000594/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 
Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Điều dưỡng viên;Nhân viên 

Khoa Nội tổng hợp.

53 NGUYỄN THỊ MAI 001484/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 
Điều dưỡng;Đo điện tim Hotler 24h

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Điều dưỡng viên;Nhân viên 

Khoa Nội tổng hợp.

54 TRỊNH KHẮC TRUNG 000008/KT-GPHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 
theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công

Cử nhân điều dưỡng; Nhân 
viên Khoa Nội tổng hợp; Hỗ 

trợ khoa CC-HSTC

55 Y THẢO 000059/KT-GPHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 
theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Điều dưỡng viên;Nhân viên 

Khoa Nội tổng hợp.

56 NGUYỄN THỊ NHUNG 001776/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 
Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Điều dưỡng viên;Nhân viên 

Khoa Nội tổng hợp.



57 NGUYỄN PHI KHANH 000075/KT-CCHN

Khám bệnh, chữa  bệnh đa khoa; Nội 
khoa và Nhi khoa; Siêu âm tổng quát; 
Siêu âm sản phụ khoa; Điện tâm đồ; 

Chăm sóc và hồi sức sơ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Bác sỹ CKI Nhi; Trưởng khoa 

Nhi

58 Y LAN PHƯƠNG 2376/KT-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa; Nhi sơ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Bác sỹ đa khoa, Nhi sơ sinh; 

Nhân viên Khoa Nhi

59 Y THỤC QUYÊN 2373/KT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; cấp cứu 

nhi khoa nâng cao; hồi sức cấp cứu sơ 
sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Bác sỹ đa khoa, Nhi sơ sinh; 

Nhân viên Khoa Nhi

60 Y DU 2598/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Bác sỹ đa khoa; Nhân viên 

Khoa Nhi

61 Y THẤU 001589/KT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Y học cổ 
truyền; Khám điều trị và thực hiện các 
dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng cơ 

bản

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Bác sỹ đa khoa; Nhân viên 

Khoa Nhi

62 ĐẶNG THỊ HOÀI 2928/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 
theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ; Chăm sóc và hồi sức 

sơ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Cử nhân điều dưỡng; Điều 

dưỡng trưởng khoa Nhi

63 TRẦN THỊ KIỂM 2922/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 
theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ; Hồi sức cấp cứu sơ 
sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Cử nhân điều dưỡng; Điều 

dưỡng trưởng khoa Nhi

64 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 000595/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 
Điều dưỡng; Chăm sóc thiết yếu và hồi 

sức sơ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Điều dưỡng viên; Nhân viên 

Khoa Nhi

65 NGÔ THỊ TRANG 001643/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 
Điều dưỡng; Chăm sóc sơ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Cử nhân điều dưỡng; Nhân 

viên Khoa  Nhi

66 LÊ THỊ LUẬN 000590/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 
Điều dưỡng; Chăm sóc sơ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Điều dưỡng viên; Nhân viên  

Khoa Nhi

67 TRẦN HỮU NHÂN 2799/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 
theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ;Thực hiện dịch vụ kỹ 

thuật chuyên môn Phục hồi chức năng về 
Vật lý trị liệu

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Cử nhân điều dưỡng; Nhân 

viên Khoa Nhi

68 HUỲNH ĐÀO THỤY VIÊN 000617/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 
Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Điều dưỡng viên; Nhân viên  

Khoa Nhi



69 NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG 000087/KT-GPHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 
theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Điều dưỡng viên; Nhân viên  

Khoa Nhi

70 A HÓA 000140/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Sản phụ 
khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
BSCKI phụ sản; Trưởng khoa 

Phụ sản

71 ĐINH THỊ QUYÊN 001468/KT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa và Sản 
phụ khoa; Siêu âm sản khoa, Soi cổ tử 

cung

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
BSCKI phụ sản; Phó trưởng 

khoa Phụ sản

72 Y THƠM 001973/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Phẫu 
thuật sản khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Bác sỹ đa khoa; Nhân viên 

khoa Phụ sản

73 NGUYỄN THỊ HƯƠNG TRINH 000567/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Sản phụ 
khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công

Bác sỹ đa khoa, định hướng 
sản phụ khoa; Nhân viên 

khoa Phụ sản

74 PHÙNG THỊ HÀ 000615/KT-CCHN Khám bệnh chữa bệnh đa khoa; Sản phụ 
khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công

BSCKI phụ sản; Nhân viên 
khoa Phụ sản

75 Y THUN 2454/KT-CCHN
Khám chữa bệnh đa khoa;Cấp cứu nhi 

khoa nâng cao, Phá thai an toàn, Cấp cứu 
cơ bản, Hồi sức cấp cứu trong sản khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Bác sỹ đa khoa; Nhân viên 

khoa Phụ sản

76 PHAN THI ÁI VÂN 000166/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Hộ 
sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
 Cử nhân Hộ sinh; Hộ sinh 

trưởng khoa Phụ sản

77 TRẦN THỊ THANH 001731/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Hộ 
sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Hộ sinh; 

 Nhân viên khoa Phụ sản

78 LÊ THỊ OANH 000613/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 
Điều dưỡng phụ sản

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Cao đẳng điều dưỡng phụ 

sản;  Nhân viên khoa Phụ sản

79 VŨ THỊ OANH 000608/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Hộ 
sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Hộ sinh; 

 Nhân viên khoa Phụ sản

80 VŨ THỊ MẬU 000606/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Hộ 
sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Hộ sinh; 

 Nhân viên khoa Phụ sản

81 TRẦN THỊ HẢO 000614/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Hộ 
sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Hộ sinh; 

 Nhân viên khoa Phụ sản



82 LIÊN THỊ  MỸ TÂM 000607/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Hộ 

sinh; Chăm sóc thiết yếu và hồi sức sơ 
sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Cử nhân Hộ sinh; 

 Nhân viên khoa Phụ sản

83 LÊ THỊ THƯỜNG 000611/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Hộ 
sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Hộ sinh; 

 Nhân viên khoa Phụ sản

84 HOÀNG THỊ NGA 001504/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 
Điều dưỡng phụ sản

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Cao đẳng điều dưỡng phụ 

sản; Nhân viên khoa Phụ sản

85 TRẦN THỊ XUÂN 002097/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 
theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Hộ sinh; 

 Nhân viên khoa Phụ sản

86 TRẦN THỊ BÍCH CHÁNH 000554/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Hộ 
sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Hộ sinh; 

 Nhân viên khoa Phụ sản

87 LÊ THỊ DUYÊN 0002796/LĐ-CCHN Hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Hộ sinh; 

 Nhân viên khoa Phụ sản

88 TÔ THỊ PHƯƠNG MAI

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Hộ sinh; 

 Nhân viên khoa Phụ sản

89 NÔNG VĂN VINH 000604/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Phục hồi 
chức năng

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Bác sỹ CKI Phục hồi chức 
năng; Trưởng khoa  PHCN

90 NGUYỄN THỊ QUYỀN 001972/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Phục hồi 
chức năng

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công

Bác sỹ đa khoa; Bác sỹ định 
hướng PHCN; Nhân viên 

khoa PHCN

91 NGUYỄN VĂN NAM 2931/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 
theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ; Vật lý trị liệu

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Cử nhân điều dưỡng; Điều 
dưỡng trưởng khoa PHCN

92 TỐNG THỊ NGỌC QUÝ 2913/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 
theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ; Vật lý trị liệu-Phục hồi 

chức năng; Thực hiện dịch vụ kỹ thuật 
chuyên môn về Ngôn ngữ trị liệu

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Cử nhân điều dưỡng;Nhân 

viên Khoa PHCN

93 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 000577/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 
Điều dưỡng; Phục hồi chức năng

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công

Điều dưỡng viên;Nhân viên 
Khoa PHCN; Hỗ trợ tăng 

cường Khoa Cấp cứu-Hồi sức 
tích cực



94 NGUYỄN THU TRANG 2914/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 
theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ; Vật lý trị liệu-Phục hồi 

chức năng

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Cử nhân điều dưỡng;Nhân 

viên Khoa PHCN

95 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG 000566/KT-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, 
chữa bệnh; Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật 
chuyên môn của chuyên ngành Phục hồi 

chức năng về Hoạt động trị liệu 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công Y sỹ; Nhân viên Khoa PHCN

96 NGUYỄN HÀ LINH 2348/KT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 
Điều dưỡng; Thực hiện các dịch vụ kỹ 

thuật chuyên môn của chuyên ngành Phục 
hồi chức năng về Ngôn ngữ trị liệu 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Điều dưỡng viên;Nhân viên 

Khoa PHCN

97 NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN 006667/ĐL-CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 
Kỹ thuật viên quy định tại Thông tư liên 
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015.Kỹ thuật viên VLTL-PHCN

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Kỹ thuật viên VLTL-PHCN; 

Nhân viên Khoa PHCN

98 NGUYỄN VĂN THÁI 000642/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Truyền 
nhiễm và bệnh nhiệt đới

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Bác sỹ CKI Truyền nhiễm; 
Trưởng khoa truyền nhiễm

99 A ĐƯỜNG 001638/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Da liễu

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công

Bác sỹ đa khoa, BS định 
hướng CK Da liễu; Nhân viên 

Khoa Truyền nhiễm

100 NGUYỄN THỊ HẰNG 2934/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 
theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công

Cử nhân điều dưỡng; Điều 
dưỡng trưởng khoa Truyền 

nhiễm

101 LÂM THỊ NỤ 001646/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 
Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Điều dưỡng viên; Nhân viên 

Khoa Truyền nhiễm

102 NGUYỄN THỊ HOÀI KHÁNH 2920/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 
theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Cử nhân điều dưỡng; Nhân 
viên Khoa Truyền nhiễm

103 PHAN THỊ HOA 2936/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 
theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Điều dưỡng viên; Nhân viên 

Khoa Truyền nhiễm

104 THÁI THỊ LƯỢM 2549/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 
Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công

Điều dưỡng viên; Nhân viên 
Khoa Truyền nhiễm, Hỗ trợ 

Khoa CC-HSTC

105 NGUYỄN QUẢNG TRÍ 000015/KT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Chấn 
thương chỉnh hình; Ngoại khoa; Phẫu 
thuật nội soi; Phẫu thuật nội soi cắt trĩ 

Longo

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
CKII Ngoại tổng quát; 

Trưởng khoa Ngoại tổng hợp



106 ĐINH VĂN THUYẾT 000128/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Gây mê 
hồi sức

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
 BSCKI Gây mê hồi sức; Phó 
trưởng khoa Ngoại tổng hợp

107 ĐINH VĂN HƯNG 001642/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Gây mê 
hồi sức

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Bác sỹ đa khoa, Khoa Ngoại 

tổng hợp

108 Y BÌNH 001771/KT-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa, chứng nhận bồi 
dưỡng chuyên môn ung bướu

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Bác sỹ đa khoa, Khoa Ngoại 

tổng hợp

109 A HOAI 2648/KT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Ngoại 

khoa; Chứng nhận Phẫu thuật nội soi ruột 
thừa

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Bác sỹ đa khoa, Khoa Ngoại 

tổng hợp

110 KRING HÀ 2563/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Gây mê 
hồi sức

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Bác sỹ đa khoa, Khoa Ngoại 

tổng hợp

111 XA VĂN THỊNH 001637/KT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;Chấn 
thương chỉnh hình;Phẫu thuật cắt trĩ bằng 
phương pháp Longo; Phẫu thuật nội soi 
tiêu hóa cơ bản; Kỹ thuật tiêm khớp và 

tiêm gân

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công

Bác sỹ CKI Chấn thương 
chỉnh hình; Khoa Ngoại tổng 

hợp

112 ĐÀO NHẬT QUANG 2956/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Bác sỹ đa khoa, Khoa Ngoại 

tổng hợp

113 ĐẶNG THỊ TÌNH 001457/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 
Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công

Cử nhân điều dưỡng; Điều 
dưỡng trưởng khoa Ngoại 

tổng hợp

114 HOÀNG THỊ NGỌC DIỆP 2911/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 
theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ; Điều dưỡng gây mê hồi 

sức

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Cử nhân điều dưỡng; Khoa 

Ngoại tổng hợp

115 PHAN ANH TUẤN 000589/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 
Điều dưỡng; Điều dưỡng dụng cụ phẫu 

thuật nội soi ổ bụng; Nắn xương và bó bột

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Điều dưỡng viên; Khoa Ngoại 

tổng hợp

116 Y KHÁ 2933/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 
theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Điều dưỡng viên; Khoa Ngoại 

tổng hợp

117 ĐÀO HỒNG ĐIỆP 2937/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 
theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ; Điều dưỡng dụng cụ 

phẫu thuật nội soi ổ bụng,chứng nhận bồi 
dưỡng bó bột

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Điều dưỡng viên; Khoa Ngoại 

tổng hợp



118 ĐOÀN THỊ HẰNG 2924/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 
theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ;Điều dưỡng chuyên 
khoa Mắt

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Điều dưỡng viên; Khoa Ngoại 

tổng hợp

119 HOÀNG THỊ HỒNG 000587/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 
Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Điều dưỡng viên; Khoa Ngoại 

tổng hợp

120 A PHƠN 002078/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 
Điều dưỡng; phẫu thuật sản khoa; Chứng 

nhận bồi dưỡng bó bột

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Điều dưỡng viên; Khoa Ngoại 

tổng hợp

121 NGUYỄN THỊ KIỀU DUYÊN 2919/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 
theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ; Điều dưỡng gây mê hồi 

sức

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Cử nhân điều dưỡng; Khoa 

Ngoại tổng hợp

122 LÊ HỮU CHỈ 001811/KT-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 
Điều dưỡng; Đo điện não đồ; Chứng nhận 

bồi dưỡng chuyên môn điều dưỡng gây 
mê hồi sức

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Điều dưỡng viên; Khoa Ngoại 

tổng hợp

123 LÊ VĂN DŨNG 2932/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 
theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ; Chứng nhận điều 
dưỡng gây mê hồi sức cơ bản

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Cử nhân điều dưỡng; Khoa 

Ngoại tổng hợp

124 TRƯƠNG THỊ THƯƠNG 2567/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 
theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Cử nhân điều dưỡng; Khoa 

Ngoại TH

125 A QUANG 000641/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 
truyền; Điện tim

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công

Bác sỹ CKI Y học cổ truyền; 
Trưởng khoa Y, dược cổ 

truyền

126 TRẦN THỊ THANH LOAN 2256/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 
truyền; Thực hiện kỹ thuật tiêm khớp

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công

Bác sỹ CKI Y học cổ truyền; 
Nhân viên khoa Y, dược cổ 

truyền

127 LÃ THỊ THẢO 2782/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 
truyền; Cấy chỉ-Thủy châm

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Bác sỹ Y học cổ truyền; Nhân 
viên khoa Y,dược cổ truyền

128 ĐẶNG THỊ VĨNH THẢO 2921/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 
theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công

Cử nhân điều dưỡng; Điều 
dưỡng trưởng khoa Y, dược 

cổ truyền

129 PHAN THỊ HÀ 000591/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 
Điều dưỡng; Chăm sóc thiết yếu và hồi 

sức sơ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Điều dưỡng viên; Nhân viên 

Khoa Y, dược cổ truyền



130 TỐNG THỊ HOÀI 2923/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 
theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Cử nhân điều dưỡng;Nhân 

viên Khoa Y, dược cổ truyền

131 Y HỘI 2917/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 
theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Cử nhân điều dưỡng;Nhân 

viên Khoa Y, dược cổ truyền

132 TỐNG THỊ XUÂN HƯƠNG 000625/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 
truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Y sỹ YHCT; Nhân viên Khoa 

Y, dược cổ truyền

133 VŨ DUY HẢI 001507/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 
truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Y sỹ YHCT; Nhân viên Khoa 

Y, dược cổ truyền

134 CHU THỊ HƯƠNG 2247/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 
Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Điều dưỡng viên; Nhân viên 

Khoa Y, dược cổ truyền

135 NGUYỄN NGỌC KHUYẾN 000627/KT-CCHN   
863/B58

Chuyên khoa xét nghiệm; Chứng chỉ đào 
tạo Kỹ thuật Realtime RT-PCR phát hiện 
Sars-CoV-2;Chứng chỉ thực hành kỹ thuật 

chuyên ngành vi sinh y học lâm sàng

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Cử nhân xét nghiệm; Phó 

khoa Xét nghiệm

136 PHẠM THỊ BÍCH HƯỜNG 2749/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 
Xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Cử nhân xét nghiệm; Khoa 

Xét nghiệm 

137 THẠCH THỊ LÊ 001910/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Xét nghiệm;Chuyên ngành vi sinh y học 
lâm sàng

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Kỹ thuật viên; Khoa Xét 

nghiệm

138 TSÌN PHẠM THẢO LY 000170/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Xét nghiệm;Chuyên ngành vi sinh y học 
lâm sàng

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Kỹ thuật viên; Khoa Xét 

nghiệm

139 VŨ THỊ NGUYỆT 000169/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Xét nghiệm;Chuyên ngành vi sinh y học 
lâm sàng

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Kỹ thuật viên; Khoa Xét 

nghiệm

140 BÙI THI KIM THƯƠNG 000171/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Xét nghiệm;Chuyên ngành vi sinh y học 
lâm sàng

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Kỹ thuật viên; Khoa Xét 

nghiệm

141 ĐINH QUỲNH UYÊN NHI 000009/KT-GPHN Xét nghiệm y học;Chuyên ngành vi sinh y 
học lâm sàng

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công Kỹ thuật y; Khoa Xét nghiệm

142 LÊ THỊ CHUNG 2223/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Xét nghiệm; Chuyên ngành vi sinh y học 
lâm sàng

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Kỹ thuật viên; Khoa Xét 

nghiệm



143 ĐINH THỊ XANH 2334/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 

Xét nghiệm;Chuyên ngành vi sinh y học 
lâm sàng

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Kỹ thuật viên; Khoa Xét 

nghiệm

144 LA O LIÊM 000489/GL-CCHN   
864/B58

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 
Xét nghiệm; Chứng chỉ đào tạo Kỹ thuật 
Realtime RT-PCR phát hiện Sars-CoV-
2;Chuyên ngành vi sinh y học lâm sàng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Kỹ thuật viên; Khoa Xét 

nghiệm

145 VŨ TIẾN TÀI 2880/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa xét 
nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Kỹ thuật viên; Khoa Xét 

nghiệm

146 TRẦN THỊ LOAN 000631/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Siêu âm 
tổng quát; Chẩn đoán hình ảnh

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
BSCKI Chẩn đoán hình ảnh; 

Trưởng khoa CĐHA

147 TRẦN THỊ THU MINH 000072/KT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Siêu âm 
tổng quát; Nội soi dạ dày tá tràng; Chẩn 

đoán hình ảnh

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
BSCKI Chẩn đoán hình ảnh; 

Phó trưởng khoa CĐHA

148 NÀNG PHU MA 2121/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Chẩn 
đoán hình ảnh

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công

Bác sỹ đa khoa,định hướng 
Chẩn đoán hình ảnh;  Nhân 

viên khoa CĐHA

149 A CHINH 000280/KT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Xét 
nghiệm; Siêu âm tổng quát

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công

Bác sỹ đa khoa, định hướng 
chuyên khoa xét nghiệm; Siêu 
âm tổng quát; Nhân viên khoa 

CĐHA

150 LÊ ANH TUẤN 000630/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 
hình ảnh y học, X quang cắt lớp vi tính

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Kỹ thuật viên trưởng; Khoa 

CĐHA

151 A DOAN KY TA 000629/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 
hình ảnh y học

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công Kỹ thuật viên; Khoa CĐHA

152 ĐẶNG VĂN HƯỚNG 001497/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 
hình ảnh y học

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công Kỹ thuật viên; Khoa CĐHA

153 A VIỄN 000284/KT-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 
Chẩn đoán hình ảnh ; Chứng nhận bồi 

dưỡng đo mật độ loãng xương

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công Kỹ thuật viên; Khoa CĐHA

154 NGUYỄN ĐĂNG CƯỜNG 001968/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 
theo quy định tại thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT/BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ Y tế -Bộ Nội vụ quy 

định

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công Kỹ thuật viên; Khoa CĐHA

155 ĐINH THỊ LAN ANH 2908/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 
theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công

Cử nhân điều dưỡng; Nhân 
viên Khoa Dinh dưỡng, hỗ trợ 

khoa Nội tổng hợp



156 PHƯƠNG THỊ LÝ 2942/KT-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 
theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công

Điều dưỡng viên; Khoa Dinh 
dưỡng, hỗ trợ Khoa Kiểm 

soát nhiễm khuẩn

157 LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO 000621/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 
Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công

Điều dưỡng viên; Nhân viên 
Khoa Dinh dưỡng, hỗ trợ 

khoa Nội tổng hợp

158 ĐINH THỊ DIỄM HƯƠNG 000574/KT-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 
Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công

Cử nhân điều dưỡng; Điều 
dưỡng trưởng khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn

159 VÕ THỊ HẢI HIẾM Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về 
Điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6 
Sáng 07-11h; Chiều 13h-17h

Trực 24/24 giờ trong các ngày được phân công
Điều dưỡng viên,Nhân viên 

khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
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